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	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ I
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: CÔNG NGHỆ 6


A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Bài 1: Khái quát về nhà ở
- Nêu được vai trò và đặc điểm chung của nhà ở đối với đời sống con người.
- Nêu được một số kiểu nhà ở đặc trưng của Việt Nam.
Bài 2: Xây dựng nhà ở
- Kể được tên một số vật liệu xây dựng nhà.
- Mô tả được các bước chính để xây dựng một ngôi nhà.
Bài 3: Nhà ở thông minh
- Kể được tên một số đặc trưng của ngôi nhà thông minh.
Bài 5: Thực phẩm và giá trị dinh dưỡng
- Nêu được các loại thực phẩm và giá trị dinh dưỡng của các loại thực phẩm
Bài 6: Bảo quản thực phẩm và chế biến thực phẩm
- Nêu được các phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Trắc nghiệm: Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn và trắc nghiệm đúng sai
Dạng 2: Tự luận: 
- Nêu được vai trò và đặc điểm chung của nhà ở đối với đời sống con người.
- Nêu được một số kiểu nhà ở đặc trưng của Việt Nam.
- Kể được tên một số đặc trưng của ngôi nhà thông minh.
- Mô tả được ngôi nhà thông minh.
- Nêu được các loại thực phẩm và giá trị dinh dưỡng của các loại thực phẩm
- Nêu được các phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm
C. BÀI TẬP
Phần  1: TRẮC NGHIỆM
Dạng 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1. Cấu tạo nhà ở thường bao gồm mấy phần chính?
A. 5			B. 6			C. 7			D. 8
Câu 2. Phần nào sau đây của ngôi nhà ở vị trí cao nhất?
A. Mái nhà		B. Khung nhà	C. Móng nhà	D. Sàn nhà
Câu 3. Tính vùng miền của nhà ở không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
A. Vị trí địa lí	B. Khí hậu		C. Giới tính		D. Kinh tế
Câu 4. Em hãy cho biết, kiểu nhà nào sau đây thuộc kiến trúc nhà ở các khu vực đặc thù?
A. Nhà ở chung cư				B. Nhà nổi		
C. Nhà ba gian				D. Nhà ở mặt phố
Câu 5. Em hãy cho biết, đây là kiểu nhà gì?
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A. Nhà nổi					B. Nhà sàn		
C. Nhà chung cư				D. Nhà ba gian
Câu 6. Em hãy cho biết, kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam có mấy loại?
A. 1			B. 2			C. 3				D. 4
Câu 7. Nhà ở các khu vực đặc thù được chia làm mấy loại?
A. 4			B. 3			C. 2				D. 1
Câu 8. Trong các vật liệu sau, vật liệu nào có sẵn trong thiên nhiên?
A. Gạch nung	B. Cát			C. Kính			D. Thạch cao
Câu 9. Trong các vật liệu sau, vật liệu nào là vật liệu nhân tạo?
A. Đất		B. Tre			C. Thép			D. Gỗ
Câu 10. Trong xây dựng nhà ở, người ta sử dụng loại vật liệu nào sau đây
A. Vật liệu tự nhiên
B. Vật liệu nhân tạo
C. Vật liệu tự nhiên hoặc vật liệu nhân tạo.
D. Vật liệu tự nhiên và vật liệu nhân tạo
Câu 11. Hãy chỉ ra thứ tự các bước chính xây dựng nhà ở?
A. Thi công thô, Thiết kế, Hoàn thiện.
B. Thiết kế, Thi công thô, Hoàn thiện.
C. Thiết kế, Hoàn thiện, Thi công thô.
D. Thi công thô, Hoàn thiện, Thiết kế
Câu 12. Công việc nào sau đây không thuộc bước hoàn thiện của ngôi nhà?
A. Trát tường			B. Lắp đặt quạt trần	
C. Lắp đặt bình nóng lạnh	D. Dự trù kinh phí
Câu 13. Hình ảnh sau đây là vật liệu gì?
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A. Xi măng		B. Ngói		C. Thép		D. Gạch
Câu 14. Để tạo ra bê tông, người ta dùng vật liệu nào?
A. Đá nhỏ		B. Xi măng		C. Nước		D. Xi măng và  nước
Câu 15. Em hãy cho biết thứ tự thực hiện các công việc sau trong xây dựng nhà ở?
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A. Thứ tự e → c → d			B. Thứ tự c →d → e
C. Thứ tự e →d →c			D. thứ tự c → e → d
Câu 16. Chọn phát biểu đúng về thiết kế:
A. Là bước chuẩn bị quan trọng trước khi nhà ở được thi công.
B. Là bước hình thành khung cho mỗi ngôi nhà.
C. Là công đoạn góp phần tạo nên không gian sống với đầy đủ công năng sử dụng và tính thẩm mĩ của ngôi nhà.
Câu 17. Ngôi nhà thông minh có đặc điểm nào sau đây?
A. Tiện nghi hơn.				
B. An toàn và an ninh.
C. Tiết kiệm năng lượng.			D. Tiện nghi, an ninh, an toàn và tiết kiệm năng lượng.
Câu 18. Hoạt động nào sau đây thuộc nhóm hệ thống điểu khiển các thiết bị gia dụng trong ngôi nhà thông minh?
A. Điều khiển tủ lạnh.		B. Điều khiển thiết bị ánh sáng trong nhà.
C. Điều khiển camera		D. Thiết bị báo cháy
Câu 19. Trong ngôi nhà thông minh thường có hệ thống điều khiển tự động, bán tự động nào sau đây?
A. Hệ thống an ninh, an toàn.		B. Hệ thống kiểm soát nhiệt độ
C. Hệ thống giải trí			D. Hệ thống còi báo động
Câu 20. Nguồn năng lượng nào của thiên nhiên là vô tận?
A. Cây rừng (củi, than củi)		B. Dầu mỏ
C. Than đá					D. Gió
Câu 21. Trong các chất dinh dưỡng sau loại nào không cung cấp năng lượng cho cơ thể?
A. đường		B. đạm		C. chất khoáng		D. chất béo
Câu 22. Việc phân nhóm thức ăn không bao gồm nhóm nào dưới đây?
A. Nhóm giàu chất béo			B. Nhóm giàu chất xơ
C. Nhóm giàu chất đường bột		D. Nhóm giàu chất đạm

Câu 23. Quá trình tính toán sơ bộ dinh dưỡng và chi phí tài chính cho một bữa ăn gia đình gồm bao nhiêu bước?
A. 1			B. 2			C. 3				D. 4
Câu 24. Thực phẩm được phân làm bao nhiêu nhóm?
A. 2			B. 3			C. 4				D. 5
Câu 25. Nước không phải là chất dinh dưỡng nhưng lại có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người là vì?
A. Nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, giúp chuyển hóa và trao đổi chất của cơ thể.
B. Nước là môi trường cho mọi chuyển hóa và trao đổi chất của cơ thể, giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt.
C. Nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, giúp có thể điều hòa thân nhiệt.
D. Nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, là môi trường cho mọi chuyển hóa và trao đổi chất bên trong cơ thể, giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt.
Câu 26. Để cơ thể phát triển một cách cân đối và khỏe mạnh chúng ta cần làm gì?
A. Ăn thật no, ăn nhiều thực phẩm cung cấp chất béo
B. Ăn nhiều bữa, ăn đủ chất dinh dưỡng
C. Ăn đúng bữa, ăn đúng cách, đảm bảo an toàn thực phẩm
D. Ăn nhiều thức ăn giàu chất đạm, ăn đúng giờ
Câu 27. Trong 4 nhóm chất dinh dưỡng nhóm chất nào là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho mọi hoạt động của cơ thể?
A. Chất đường, bột				B. Chất đạm
C. Chất béo					D. Vitamin
Câu 28. Vitamin A có vai trò chủ yếu là gì?
A. Tốt cho da và bảo vệ tế bào
B. Cùng với canxi giúp kích thích sự phát triển của hệ xương
C. Làm chậm quá trình lão hoá
D. Kích thích ăn uống
Câu 29. Những biện pháp nào sau đây đảm bảo an toàn thực phẩm?
A. Rau, quả, thịt, cá.. phải mua tươi hoặc ướp lạnh
B. Thực phẩm đóng hộp phải chú ý hạn sử dụng
C. Tránh để lẫn lộn thực phẩm sống với thực phẩm cần nấu chín
D. Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 30. Câu nào không phải là ý nghĩa của việc bảo quản thực phẩm?
A. Làm thực phẩm trở nên dễ tiêu hóa
B. Làm tăng tính đa dạng của thực phẩm
C. Tạo ra nhiều sản phẩm có thời hạn sử dụng lâu dài
D. Tạo sự thuận tiện cho việc chế biến thực phẩm thành nhiều món khác nhau
Câu 31. Thời gian nào sau đây là tốt nhất khi bảo quản cá, tôm, cua, sò tươi trong tủ lạnh?
A. 1 – 2 tuần				B. 2 – 4 tuần
C. 24 giờ					D. 3 – 5 ngày
Câu 32. Bảo quản thoáng là phương pháp bảo quản như thế nào?
A. Là phương pháp bảo quản thực phẩm được tiếp xúc trực tiếp với không khí.
B. Chứa đựng hoặc bao gói kín bằng các vật liệu có khả năng cách âm tốt
C. Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ 0 - 15°C
D. Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ < -18°C
Câu 33. Có bao nhiêu nguyên tắc bảo quản thực phẩm?
A. 2			B. 3				C. 4				D. 5
Câu 34. Các loại thực phẩm nào thường dùng phương pháp bảo quản kín?
A. Thóc					B. Thịt
C. Hành tươi				D. Trái cây tươi
Câu 35. Phát biểu nào không phải là ý nghĩa của việc bảo quản thực phẩm?
A. Làm thực phẩm trở nên dễ tiêu hóa
B. Làm tăng tính đa dạng của thực phẩm
C. Tạo ra nhiều sản phẩm có thời hạn sử dụng lâu dài
D. Tạo sự thuận tiện cho việc chế biến thực phẩm thành nhiều món khác nhau
Câu 36. Thực phẩm nào sau đây giàu vitamin, chất khoáng?
A. Thịt		B. Khoai			C. Rau			D. Nước cam
Câu 37. Muốn cơ thể phát triển một cách cân đối, khỏe mạnh chúng ta cần:
A. ăn nhiều thực phẩm cung cấp chất béo.
B. ăn nhiều thức ăn giàu chất đạm.
C. đảm bảo cân bằng dinh dưỡng của 4 nhóm thực phẩm trong mỗi bữa ăn.
D. ăn nhiều thực phẩm giàu tinh bột, đường.
Câu 38: Món ăn nào dưới đây áp dụng phương pháp chế biến thực phẩm bằng cách lên men?
A. Chả giò.			B. Nem chua.		C. Gà rán.		D. Canh chua.
Câu 39. Em có thể bảo quản khoai tây tươi bằng phương pháp nào sau đây
A.Bảo quản bằng đường hoặc muối.
B. Bảo quản lạnh, đông lạnh.
C. Bảo quản thoáng ở nhiệt độ phòng.
D. Bảo quản kín ở nhiệt độ phòng
Câu 40. Phương pháp “Rán” là phương pháp chế biến thực phẩm:
A. Không sử dụng nhiệt.
B. Làm chín thực phẩm ở nhiệt độ sôi của dầu, mỡ.
C. Làm chín thực phẩm ở nhiệt độ sôi của nước.
D. Làm chín thực phẩm trực tiếp trên lửa
Dạng 2: Trắc nghiệm đúng/sai
Câu 1: Các phát biểu sau đúng hay sai khi nói về ưu điểm chính của việc sử dụng năng lượng mặt trời?
	Câu
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Giảm chi phí hóa đơn điện.
	
	

	b
	Giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
	
	

	c
	Cung cấp năng lượng ổn định 24/7.
	
	

	d
	Không cần bảo trì.
	
	


Câu 2: Trong các phương án sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về bảo quản và chế biến thực phẩm?
	Câu
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Thực phẩm hư hỏng sẽ giảm giá trị dinh dưỡng
	
	

	b
	Không cần thiết phải bảo quản thực phẩm 
	
	

	c
	Thực phẩm được bảo quản lạnh từ 10C-70C
	
	

	d
	Ngâm muối là một phương pháp bảo quản thực phẩm
	
	


Phần 2: TỰ LUẬN
Câu 1: Nhà ở Việt Nam có các kiểu kiến trúc nào? Hãy nêu kiểu kiến trúc của nhà ở nông thôn?
Câu 2: Ở nơi em đang sống có những kiểu kiến trúc đặc trưng nào? Mô tả các khu vực chức năng trong ngôi nhà của em?
Câu 3: Nêu vai trò, ý nghĩa của bảo quản thực phẩm. Kể tên và trình bày một số phương pháp bảo quản thực phẩm phổ biến. Nêu nguyên tắc bảo quản thực phẩm.
Câu 4: Kể tên các nhóm thực phẩm chính.
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